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PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
I.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.(3điểm)
Câu 1. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?
A. Cây chuối      		B. Cây ngô		C. Cây thông      		D. Cây mía
Câu 2. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây?
A. Hạt      			B. Hoa		C. Quả      			D. Rễ
Câu 3. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa?
A. Quả      			B. Hạt		C. Rễ        			D. Thân
Câu 4. Hoa tự thụ phấn
A. có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
B. luôn là hoa lưỡng tính.
C. luôn là hoa đơn tính.
D. phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.
Câu 5. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm nào sau đây ?
A. Hạt phấn to, có gai.
B. Đầu nhuỵ có chất dính
C. Tràng hoa có màu sắc sặc sỡ và toả ra mùi thơm, có đĩa mật
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 6. Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ ?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Toả ra mùi hương ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ
C. Có màu trắng nổi bật để sâu bọ dễ nhận biết
D. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ
Câu 7. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh ?
A. Bao phấn      		B. Noãn		C. Bầu nhuỵ      		D. Vòi nhuỵ
Câu 8. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là
A. phôi.      			B. hợp tử.		C. noãn.      			D. hạt.
Câu 9. Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt ?
A. Thanh long      		B. Chuối		C. Hồng xiêm      		D. Ớt chỉ thiên
Câu 10. Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây ?
A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi			B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Khi chín có mùi thơm				D. Có lông hoặc gai móc
PHẦN B: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu I: (3 điểm) Trình bày đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió. Hãy nêu một vài ứng dụng về sự thụ phấn cho hoa của con người
Câu II: (3 điểm) Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?
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